
 

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN 

BỆNH VIỆN PHỔI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 415/CV-BVP 

 

         Phan Thiết, ngày 16 tháng 6 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Hiện tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận đang có nhu cầu mua sắm vật tư, 

hóa chất, sinh phẩm dùng cho các hoạt động xét nghiệm kinh phí Quỹ toàn cầu 

thực hiện năm 2025 , cụ thể: (danh mục hàng hóa đính kèm) 

        - Hiệu lực của thư mời chào giá: tối thiểu 03 tháng. 

- Yêu cầu về giá chào: giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí 

theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng. 

- Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý Công ty gửi hồ sơ 

chào giá bản giấy về địa chỉ Khoa Dược-VTYT, Bệnh viện Phổi tỉnh Bình 

Thuận, Số 3B Nguyễn Hội - Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 20/6/2025 (Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên;  

- Lưu: VT, KD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Lê Hồng Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Đính kèm Công văn số:415 /CV-BVP ngày 16 tháng 6 năm 2025) 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Số lượng 

1.Vật tư tiêu hao xét nghiệm nuôi cấy môi trường lỏng theo dõi điều trị cho bệnh 

nhân lao kháng thuốc thực hiện năm 2025 (theo dòng 86-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  300 

2 Găng tay size S (hộp/50 đôi) Đôi  300 

3 Ống Falcol 50ml vô trùng Cái  300 

4 Pipet nhựa vô trùng 3ml (hộp/100) Cái   300 

5 Bông y tế thấm nước loại 1 (gói/1kg) Kg  2 

6 Lam Kính 7105 (hộp/72) Cái   360 

7 Băng keo nhiệt cuộn  1 

8 Giấy đo pH tập  1 

2.Vật tư tiêu hao xét nghiệm afb trực tiếp nhuộm ziehl-neelsen theo dõi điều trị 

cho bệnh nhân lao kháng thuốc thực hiện năm 2025 (theo dòng 86-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  500 

2 Găng tay size S (hộp/50 đôi) Đôi  500 

3 Bông y tế thấm nước loại 1 (gói/1kg) Kg  2 

4 Lam Kính 7105 (hộp/72) Cái   648 

5 Que tre que  700 

6 Giấy thấm dầu lam kính tờ  20 

3.Hóa chất xét nghiệm afb trực tiếp nhuộm ziehl-neelsen theo dõi điều trị cho 

bệnh nhân lao kháng thuốc thực hiện năm 2025 (theo dòng 85-nguồn QTC ) 

      

1 Hóa Chất Phenol GR for analysis 

C6H5OH (Chai 1kg) 
Chai  

 
1 

2 HCl đậm đặc (Chai 500ml) Chai  2 

3 Dầu soi kính (Chai 500ml) Chai  1 

4 Cồn 90 độ (Can/ 30 lít) Lít  60 

5 Cồn 70 độ (Can/ 30 lít) Lít  30 

6 Nước cất (Can/ 30 lít) Lít  60 

7 Xanh Methylen gram  100 

8 Fuchshine gram  100 

4.Hóa chất sinh phẩm xét nghiệm nuôi cấy môi trường lỏng theo dõi điều trị cho 

bệnh nhân lao kháng thuốc thực hiện năm 2025 (theo dòng 85-nguồn QTC ) 

 

1 BACTEC™ MGIT™ Mycobacteria 

Growth Indicator Tubes 7mL 
Hộp 

 
3 

2 BACTEC™ MGIT™ 960 

Supplement Kit 
Hộp 

 
3 



 

 

3 BD MGIT™ TBc Identification Test Test  300 

4 Hóa chất SODIUM HYDROXIDE 

PELLETS FOR ANALYSIS NaOH 

(Chai 1000g) 

Chai  

 

1 

5 Hóa Chất Di-Natri hydrogen 

phosphate anhydrous Na2HPO4 (Chai 

500g) 

Chai  

 

2 

6 Hóa Chất POTASSIUM DIHYDR. 

PHOSPH. P.A. EMSURE KH2PO4 

(Chai 1000g) 

Chai  

 

1 

7 Hóa Chất TRI-SODIUM CITRATE 

DIHYDRATE P.A. EMSURE 

C6H5Na3O7.2H2O (Chai 500g) 

Chai  

 

1 

8 Hóa Chất SODIUM CHLORIDE. 

P.A. EMSURE NACL (Chai 1000g) 
Chai  

 
1 

9 Cồn 70 độ (Can/ 30 lít) Lít  30 

10 Nước cất (Can/ 30 lít) Lít  60 

11 Germisep Viên  200 

5.Sinh phẩm test hiv và vật tư tiêu hao dùng cho xét nghiệm lao/hiv thực hiện 

năm 2025 (theo mục 218-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  1.600 

2 Găng tay khám bệnh size S Đôi  1.600 

3 Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml Cái  1.600 

4 Băng keo cá nhân vải ACE BAND- F 

60mm x 19mm 
Cái 

 
1.600 

5 Đầu col vàng Cái  2.000 

6 Ống nghiệm Serum hạt nhỏ HTM nắp 

đỏ 
Cái 

 
1.600 

7 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  2 

8 Bình hủy kim 6,8L Cái  2 

9 Bioline HIV 1/2 3.0 (hộp/30 test) Test  1.600 

6.Vật tư y tế cho xét nghiệm xpert cho nhóm chẩn đoán lao thực hiện năm 2025 

(theo mục 178-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  50 

2 Găng tay size M (hộp/50 đôi) Đôi  50 

3 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  1 

4 Gạc y tế tiệt trùng 5x6.5cm x12 lớp 

đóng riêng từng miếng 
Cái 

 
10 

5 Ống Falcol 50ml Cái  150 

7.Vật tư tiêu hao cho xét nghiệm xpert nhóm chẩn đoán lao thực hiện năm 2025 

(theo mục 213-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  150 

2 Găng tay size M (hộp/50 đôi) Đôi  150 

3 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  1 



 

 

4 Gạc y tế tiệt trùng 5x6.5cm x12 lớp 

đóng riêng từng miếng 
Cái 

 
100 

5 Ống Falcol 50ml Cái  350 

8.Vật tư tiêu hao làm xét nghiệm xpert cho nhóm chẩn đoán lao thực hiện năm 

2025 (theo mục 11-nguồn QTC ) 

1 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  3.500 

2 Găng tay size M (hộp/50 đôi) Đôi  3.500 

3 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  3 

4 Ống Falcol 50ml vô trùng Cái  7.000 

9.Vật tư tiêu hao dùng xét nghiệm tiêm mantoux thực hiện năm 2025 (theo mục 

99-nguồn QTC ) 

1 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  3 

2 Bơm  tiêm 1ml  Cái  2.800 

3 Cồn 700 ( chai/1 lít) có vòi Chai  5 

4 Găng tay size S (hộp/50 đôi) Đôi  2.400 

5 Hộp gòn 10cm x 11cm  Cái  2 

6 Kéo y tế Cái  2 

7 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  500 

8 Pen 18 cm thẳng không mấu Cái  2 

10.Vật tư tiêu hao dùng xét nghiệm tiêm mantoux thực hiện năm 2025 (theo mục 

213-nguồn QTC ) 

1 Bông y tế thấm nước loại 1 Kg  2 

2 Bơm  tiêm 1ml  Cái  1.000 

3 Cồn 700 ( chai/1 lít) có vòi Chai  2 

4 Cồn 700 lít  30 

5 Găng tay size S (hộp/50 đôi) Đôi  500 

6 Hộp gòn 10cm x 11cm  Cái  1 

7 Kéo y tế Cái  1 

8 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng  Cái  300 

9 Pen 18 cm thẳng không mấu Cái  1 
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